
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

Số:       /CV-BV 
V/v Đề nghị cung cấp báo giá hàng hoá, dịch vụ 

thuộc gói thầu: Nâng cấp hệ thống Camera 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng  6 năm 2025 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị cung cấp 
 

Bệnh viện Phục hồi Chức năng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp 

hệ thống Camera tại Bệnh viện như sau: 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, 

Phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thông tin người tiếp nhận báo giá: 

- Vi Thị Thu Hương, Phòng Tổ chức Hành chính 

- Điện thoại:  0368 275 474 

- Email: Huongngoclan2408@gmail.com  

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 30/6/2025 đến 17h30 ngày 

10/7/2025. 

- Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không đươc xem xét. 

Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày kể từ ngày 10/7/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục đề nghị báo giá 

Chi tiết theo Phục lục 01 đính kèm 

2. Tiêu chí kỹ thuật của phần mềm: Chi tiết theo Phục lục 02 đính kèm 

3. Địa điểm cung cấp: 

Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: 78 Lê Hồng 

Phong, Phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn 

4. Thời gian cài đặt, hướng dẫn sử dụng, đưa vào khai thác: 90 ngày kể 

từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

5. Các thông tin khác: 

- Đơn giá nhà cung cấp là đơn giá đã bao gồm thuế, và các loại phí theo 

quy định của nhà nước. 

- Bảng thuyết minh thông số kỹ thuật (Nếu có) 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn trân trọng mời Quý công ty 

cung cấp dịch vụ theo nội dung, yêu cầu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 
 GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

  

Triệu Quang Phú 



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng 

1 Đầu ghi 64 kênh Cái 1 

2 VIGI 4MP IR Dome Network Camera Cái 34 

3 Ổ cứng lưu trữ 16Tb Cái 1 

4 Thiết bị chuyển mạch L2 Maipu 8 Port  Cái 1 

5 TV 55 Inch Cái 1 

6 Cáp mạng LAN CAT6 Hộp 4 

7 Gen hộp vuông (đã bao gồm công lắp ) Mét 100 

8 Gói vật tư phụ kiện lắp đặt Gói 1 

9 
Nhân công lắp đặt, cấu hình bộ phát Wifi, 

Router + lắp tủ Rack treo tường 
Gói 1 

 

 

 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 02: TIÊU CHÍ KỸ THUẬT 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 
Đầu ghi 64 

kênh 
Cái 1 

"Đầu ghi 64 kênh 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Hỗ 

trợ độ phân giải 8MP , Khả năng giải mã /16-ch @2MP, 

Băng thông 320 Mbps (lên đến 64 kênh), 4× Ổ cứng SATA 

(tối đa 16 TB mỗi HDD), 2× Cổng RJ45 1000Mbps , 2× 

USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× VGA port & 1× HDMI port (Xuất 

hình độc lập) 

TÍNH NĂNG: Auto Initialization, Cấu hình & Cảnh báo với 

Phát hiện Thông minh, Âm thanh 2 chiều, Xem lại đồng 

thời, Cấu hình dễ dàng và đa dạng, ONVIF, Điều khiển từ xa 

, VIGI App, Web, VIGI Security Manager" 

2 

VIGI 4MP IR 

Dome 

Network 

Camera 

Cái 34 

VIGI 4MP IR Dome Network Camera 

SPEC: 4MP, 2.8mm Fixed Lens, 1/3” Progressive Scan 

CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR LED, 25fps/30fps 

(2560x1440), IP67, IK10, PoE/DC 12V, DWDR, Built-in 

Mic 

FEATURE: IR Night Vision (Up to 30 m), Smart Detection 

(Human &Vehicle Classification), SmartVid (Smart IR, 3D 

DNR, BLC), ONVIF (Profile S), Remote Monitoring, VIGI 

App, Web, NVR, VMS 

3 
Ổ cứng lưu 

trữ 16Tb 
Cái 1 

Dung lượng: 16TB 

Tốc độ vòng quay: 7200rpm 

Bộ nhớ đệm: 256MB Cache 

Kích thước: 3.5” 

4 

Thiết bị 

chuyển mạch 

L2 Maipu 8 

Port  

Cái 1 
Thiết bị chuyển mạch L2 Maipu 8 Port GE 2x1G SFP 

interfaces, 140W PoE&PoE+, One AC Power 

5 TV 55 Inch Cái 1 

TV 55 Inch 

'- Loại TV: Smart Tivi 

- Kích cỡ màn hình: 55 Inch 

- Độ phân giải: 4K 

- Loại màn hình: Đèn nền: Led viền kết hợp Dual Led. 

- Chất liệu chân đế: Kim loại 

- Chất liệu viền Tivi: Kim loại 

- Nơi sản xuất: Việt nam 

6 
Cáp mạng 

LAN CAT6 
Hộp 4 

Cáp mạng CAT6 

- 8 lõi đồng nguyên chất đường kính 0.51 ± 0.01 mm. 

- Vỏ sợi dây HDPE, đường kính 0.9 ± 0.05mm. 

- Vỏ bọc PVC độ dày 0.5 ± 0.05 mm. 

- Đường kính dây: 5.5 ± 0.4mm. 

- Lõi chữ thập: Có. 

- Chiều dài cuộn: 305 ± 1.5m 

7 

Gen hộp 

vuông (đã bao 

gồm công lắp 

) 

Mét 100 
Ghen hộp dẹt, máng ghen luồn dây điện có nắp SP 30x14mm 

(2m/cây) 

8 

Gói vật tư 

phụ kiện lắp 

đặt 

Gói 1 
Gói vật tư phụ ( đinh vít, băng dính, lạt nhựa, dây nhảy 

mạng, hạt mạng…) 

9 

Nhân công 

lắp đặt, cấu 

hình, bàn giao 

hướng dẫn sử 

dụng 

Gói 1 
Nhân công lắp đặt, cấu hình hệ thống, đào tạo đưa vào sử 

dụng. 
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